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BGH : Ban giám hiệu 

BOD : Biochemical Oxygen  Demand (Nhu cầu ô xi hóa) 

BOD5 : Biochemical Oxygen Demand 5 :Là lƣợng ô xi cần 

thiết để ô xi hóa hết các chất hữu cơ và sinh hóa do 

vi khuẩn (có trong nƣớc nói chung và nƣớc thải nói 

riêng) gây ra với thời gian xử lý nƣớc là 5 ngày ở 

điều kiện nhiệt độ là 20
o
C. 

BVMT : Bảo vệ môi trƣờng 

CBQL : Cán bộ quản lý 

CMHS : Cha mẹ học sinh 

CNH : Công nghiệp hóa 

COD : Chemical Oxygen Deman – nhu cầu ô xi hóa học  

(là lƣợng ô xi cần thiết để ô xi hóa các hợp chất hóa 

học trong nƣớc bao gồm cả vô cơ và hữu cơ) 

CSVC : Cơ sở vật chất 

GDCD : Giáo dục công dân 

GDMT : Giáo dục môi trƣờng 

GVCN : Giáo viên chủ nhiệm 

HDH : Hiện đại hóa 

KT-XH : Kinh tế - Xã hội 

NGLL : Ngoài giờ lên lớp 

TBDH : Thiết bị dạy học 

TCCP : Tiêu chuẩn cho phép 

THCS : Trung học cơ sở 

THPT : Trung học phổ thông 
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